
 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN 
TUYẾN TỈNH VỀ ĐÀO TẠO CÔ ĐỠ THÔN BẢN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ 

(28/6/2010-09/07/2010) 
STT HỌ VÀ TÊN Năm sinh ĐƠN VỊ 

1 BS. Nông Thị Thu Hằng 15/03/1969 TTCSSKSS tỉnh Thái Nguyên 

2 BS. Hà Hải Bằng 01/07/1973 Bệnh viện A tỉnh Thái Nguyên 

3 BS. Trần Thị Hằng 12/07/1964 Bệnh viện Gang Thép tỉnh Thái Nguyên 

4 NHS. Hoàng Thị Vy 15/09/1961 Bệnh viện A tỉnh Thái Nguyên 

5 NHS. Nguyễn Thị Kim Hà 26/03/1967 Bệnh viện Gang Thép tỉnh Thái Nguyên 

6 BS. CKI. Phạm Thị Kim Thoa 04/01/1965 TTCSSKSS tỉnh Lào Cai 

7 CNHS. Dương Thúy Vân 07/02/1965 Bệnh viện đa khoa số II tỉnh Lào Cai 

8 BS. CKI. Đỗ Thị Đức 06/06/1966 Bệnh viện đa khoa số I tỉnh Lào Cai 

9 BS. CKI. Đinh Thị Hiền 01/04/1965 Trường trung học y tế Lào Cai 

10 CNHS. Đỗ Thị Xuân 05/05/1963 Trường trung học y tế Lào Cai 

11 BS. CKI. Phạm Thị Tuyết 29/12/1956 TTCSSKSS tỉnh Tuyên Quang 

12 BS. CKI. Bùi Thị Hồng Nhung 22/10/1959 Khoa Sản BV  H. Chiêm Hóa - Tuyên Quang 

13 BS. Ma Thanh Trường 05/01/1959 Khoa Sản BV H. Na Hang - Tuyên Quang 

14 BS. Phúc Thị Nhung 21/11/1967 Trung tâm y tế H. Na Hang Tuyên Quang 

15 CNHS. Vũ Thị Tuyết 10/08/1962 Khoa Sản BV H. Na Hang - Tuyên Quang 

16 BS. Nông Văn Vĩnh 10/03/1965 TTCSSKSS tỉnh Bắc Cạn 

17 NHS. Hà Thị Thanh 01/08/1961 TTCSSKSS tỉnh Bắc Cạn 

18 NHS. Nông Thị Mến 13/12/1977 TTCSSKSS tỉnh Bắc Cạn 

19 THS. BS. Hoàng Xuân Sơn 20/01/1972 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Cạn 

20 NHS. Phạm Thúy Hà 04/08/1971 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Cạn 

21 BS. CKI. Đinh Viết Quang 15/11/1960 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk 

22 NHS. Nguyễn Thị Thu Trà 14/07/1965 Khoa Sản BV huyện tỉnh Đăk Lăk 

23 BS. Đặng Thị Bích Thường 20/06/1957 TTCSSKSS tỉnh Đăk Lăk 

24 CNHS. Thân Thị Kim Phương 26/11/1981 TTCSSKSS tỉnh Đăk Lăk 

25 BS. Nguyễn Thị Hường 05/08/1965 TTCSSKSS tỉnh Đăk Lăk 

26 BS. Lê Đức Thọ 22/02/1969 Khoa Sản Bệnh viện tỉnh Gia Lai 

27 BS. CKI. Rơ MaH H' Loan 03/05/1968 Khoa Sản Bệnh viện tỉnh Gia Lai 

28 NHS. Phạm Thị Niên 19/04/1962 Khoa Sản Bệnh viện tỉnh Gia Lai 

29 BS. CKI. Lê Thị Thanh Hương 21/01/1976 TTCSSKSS tỉnh Gia Lai 

30 BS. Đặng Văn Đạt 19/05/1978 Trường trung học y tế Gia Lai 

31 NHS. Phan Thị Thanh Kim Huệ 11/08/1977 Bệnh viện Từ Dũ 

32 NHS. Nguyễn Mai Hằng 14/02/1976 Bệnh viện Từ Dũ 

33 NHS. Nguyễn Thị Minh Ngọc 06/04/1972 Bệnh viện Từ Dũ 
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DANH SÁCH GIẢNG VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA TẬP HUẤN  
GIẢNG VIÊN TUYẾN TỈNH VỀ ĐÀO TẠO CÔ ĐỠ THÔN BẢN  

NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ (12/07/2010-23/07/2010) 
 

STT 
HỌ VÀ TÊN Ngày tháng 

năm sinh 
ĐƠN VỊ 

1 BS. Lê Thị Trúc Anh 10/10/1978 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Nông 

2 BS. Đoàn Thị Hồng Nhung  10/05/1979 TTCSSKSS tỉnh Đăk Nông 

3 CNHS. Nguyễn Thị Vân Anh 25/04/1975 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Nông 

4 NHS. Nguyễn Thị Thu Oanh 20/07/1982 TTCSSKSS tỉnh Đăk Nông 

5 NHS. Đặng Thị Thanh Vân 18/11/1986 TTCSSKSS tỉnh Đăk Nông 

6 BS. CKI. Dương Thị Như 27/09/1974 TTCSSKSS Tỉnh Lai Châu 

7 NHS. Trần Lệ Nhung 09/10/1974 TTCSSKSS Tỉnh Lai Châu 

8 BS. CKI. Phạm Thị Nga 24/01/1958 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Lai Châu 

9 NHS. Bùi Thị Thu Hiền 03/07/1983 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Lai Châu 

10 NHS. Hà Thu Hằng 25/05/1976 Trường đào tạo cán bộ y tế Lai Châu 

11 BS. Vi Thị Minh 27/10/1967 Trung tâm CSSKSS tỉnh Lạng Sơn 

12 BS. Hoàng Tuyết Lan 27/11/1956 Trung tâm CSSKSS tỉnh Lạng Sơn 

13 BS. Ph¹m Thanh HuyÒn 21/05/1969 Khoa phụ sản BV đa khoa Lạng Sơn 

14 CN. Hoμng QuÕ Anh 24/10/1974 Khoa phụ sản BV đa khoa Lạng Sơn 

15 THS BS. Ph¹m ThÞ Nga 28/11/1966 Trưường Cao đẳng y tế Lạng Sơn 

16 BS. Đỗ Thị Lan 30/08/1963 TTCSSKSS tỉnh Sơn La 

17 BS. Đào Thị Dục 13/04/1960 TTCSSKSS tỉnh Sơn La 

18 CNHS. Lê Thị Kim Bằng 17/07/1967 TTCSSKSS tỉnh Sơn La 

19 CNHS. Vũ Thị Minh Duyên 10/03/1971 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Sơn La 

20 BS. Nguyễn Thị Thanh 26/09/1969 Trưường Cao đẳng y tế Sơn La 

21 BS. Vũ Đình Vinh 29/10/1978 TTCSSKSS tỉnh Bắc Giang 

22 BS. Nguyễn Thị Chục 07/02/1961 TTCSSKSS tỉnh Bắc Giang 

23 BS. Ngô Thúy Hà 30/04/1975 BV chuyên khoa Sản Nhi Bắc Giang 

24 BS. Nguyễn Tiến Mạnh 08/03/1979 BV chuyên khoa Sản Nhi Bắc Giang 

25 NHS. Trần Thị Lý 01/01/1961 BV chuyên khoa Sản Nhi Bắc Giang 

26 NHS. Lý Mỹ Phương Trang 17/08/1972 Bệnh viện Từ Dũ  

27 NHS. Trương Hồng Thúy 05/08/1982 Bệnh viện Từ Dũ  
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